Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành LHP-LHC định hướng nghiên cứu)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Quyền con người, quyền cơ bản công dân trong hiến pháp Việt Nam
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LHPHC 03. Số tín chỉ của học phần:04
Các học phần tiên quyết(nếu có):1. 
                                                       2. 
                    …
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	Tô Văn Hòa
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	tovanhoa@hlu.edu.vn
	0903431369

	2
	Thái Vĩnh Thắng
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	thaivthang@yahoo.com
	0913536591

	3
	Phạm Quý Tỵ
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	typhamquy@yahoo.com
	0913212785

	4
	Trần Thái Dương
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	tranthaiduong@hlu.edu.vn
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
Sau khi học xong học phần này, học viên cao học sẽ:
	- (Người học) nhận thức được chuẩn mực chung của cộng đồng quốc tế về quyền con người trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, chính trị, kinh tế … theo Hiến pháp Việt Nam.
	- (Người học) nắm được nội dung các quyền con người, quyền cơ bản của công dân trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.
Về kỹ năng:
	Sau khi học xong học phần này, học viên cao học có khả năng:
- Phân tích, đánh giá quá trình phát triển của nhóm quyền chính trị, kinh tế theo Hiến pháp Việt Nam.
- Liên hệ, vận dụng kiến thức về quyền trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế vào đời sống thực tiễn. 
	- Sưu tầm lập danh mục tài liệu tham khảo, tổng quan các công trình nghiên cứu, phát hiện vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu đối với chuyên đề.
(Xác định rõ mục tiêu của học phần là nhằm trang bị cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn nào; những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng bổ trợ nào).
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1:Lịch sử hình thành và phát triển của chế định quyền con người, quyền cơ bản của công dân
2.1. Họ và tên giảng viên: 1. Tô Văn Hòa, 2. Thái Vĩnh Thắng
2.2. Nội dung giảng dạy:
	- Khái niệm quyền con người, quyền cơ bản công dân, quyền cơ bản hiến định.
	- Thuộc tính của quyền cơ bản hiến định.
	- Lịch sử ra đời quyền con người trên thế giới.
	- Chế định quyền con người, quyền cơ bản công dân qua các hiến pháp Việt Nam
2.3. Tài liệu tham khảo:
· Tô Văn Hoà (2016), Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương IV – Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản trong hiến pháp các quốc gia ASEAN (các mục 1, 4, 6, 9).
· Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2016), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương II – Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
· Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2012), Giới thiệu Công ước về các quyền dân sự, chính trị (sách tham khảo), Nxb. Hồng Đức, Hà Nội: Chương II – Các quyền dân sự và chính trị trong ICCPR; Bình luận chung số 34 của Uỷ ban nhân quyền.
· Hoàng Thế Liên (chủ biên, 2015), Hiến pháp năm 2013 - Những điểm mới mang tính đột phá (sách chuyên khảo); Nxb. Tư pháp, Hà Nội: Chương III – Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Vấn đề/chuyên đề 2:Bản chất và các nguyên tắc hiến định nền tảng của quyền con người, quyền cơ bản của công dân
3.1. Họ và tên giảng viên:    1. Thái Vĩnh Thắng; 2. Tô Văn Hòa
3.2. Nội dung giảng dạy: 
	- Khái niệm các nguyên tắc hiến định nền tảng của quyền con người, quyền cơ bản công dân.
	- Sự phát triển của các nguyên tắc qua các hiến pháp
	- Các nguyên tắc hiến định trong Hiến pháp năm 2013
3.3. Tài liệu tham khảo: 
· Tô Văn Hoà (2016), Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương IV – Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản trong hiến pháp các quốc gia ASEAN (các mục 1, 4, 6, 9).
· Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2016), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương II – Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
· Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2012), Giới thiệu Công ước về các quyền dân sự, chính trị (sách tham khảo), Nxb. Hồng Đức, Hà Nội: Chương II – Các quyền dân sự và chính trị trong ICCPR; Bình luận chung số 34 của Uỷ ban nhân quyền.
· Hoàng Thế Liên (chủ biên, 2015), Hiến pháp năm 2013 - Những điểm mới mang tính đột phá (sách chuyên khảo); Nxb. Tư pháp, Hà Nội: Chương III – Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Vấn đề/chuyên đề 3:Các quyền tự do cơ bản
4.1. Họ và tên giảng viên:    1. Thái Vĩnh Thắng; 2. Tô Văn Hòa
4.2. Nội dung giảng dạy: 
	- Khái niệm tự do từ góc nhìn triết học
	- Tự do từ góc nhìn pháp luật
	- Quyền tự do cá nhân.
4.3. Tài liệu tham khảo: 
· Tô Văn Hoà (2016), Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương IV – Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản trong hiến pháp các quốc gia ASEAN (các mục 1, 4, 6, 9).
· Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2016), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương II – Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
· Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2012), Giới thiệu Công ước về các quyền dân sự, chính trị (sách tham khảo), Nxb. Hồng Đức, Hà Nội: Chương II – Các quyền dân sự và chính trị trong ICCPR; Bình luận chung số 34 của Uỷ ban nhân quyền.
· Hoàng Thế Liên (chủ biên, 2015), Hiến pháp năm 2013 - Những điểm mới mang tính đột phá (sách chuyên khảo); Nxb. Tư pháp, Hà Nội: Chương III – Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Vấn đề/chuyên đề 4:Các quyền bất khả xâm phạm và quyền trong lĩnh vực tư pháp
5.1. Họ và tên giảng viên:    1. Phạm Quý Tỵ; 2. Trần Thái Dương
5.2. Nội dung giảng dạy: 
	- Khái niệm quyền bất khả xâm phạm
	- Khái niệm quyền trong lĩnh vực tư pháp
	- Các quyền bất khả xâm phạm trong Hiến pháp năm 2013 và trong lịch sử lập hiến Việt Nam
	- Các quyền trong lĩnh vực tư pháp trong Hiến pháp năm 2013 và trong lịch sử lập hiến Việt Nam
5.3. Tài liệu tham khảo: 
· Tô Văn Hoà (2016), Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương IV – Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản trong hiến pháp các quốc gia ASEAN (các mục 1, 4, 6, 9).
· Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2016), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương II – Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
· Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2012), Giới thiệu Công ước về các quyền dân sự, chính trị (sách tham khảo), Nxb. Hồng Đức, Hà Nội: Chương II – Các quyền dân sự và chính trị trong ICCPR; Bình luận chung số 34 của Uỷ ban nhân quyền.
· Hoàng Thế Liên (chủ biên, 2015), Hiến pháp năm 2013 - Những điểm mới mang tính đột phá (sách chuyên khảo); Nxb. Tư pháp, Hà Nội: Chương III – Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Vấn đề/chuyên đề 5:Quyền con người, quyền cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị và kinh tế
6.1. Họ và tên giảng viên:    1. Trần Thái Dương; 2. Phạm Quý Tỵ
6.2. Nội dung giảng dạy: 
	- Quyền bầu cử, ứng cử
	- Quyền trưng cầu ý kiến nhân dân
	- Tham gia quản lý nhà nước và xã hội
	- Quyền khiếu nại, tố cáo
	- Quyền tự do kinh doanh
6.3. Tài liệu tham khảo: 
· Tô Văn Hoà (2016), Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương IV – Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản trong hiến pháp các quốc gia ASEAN (các mục 1, 4, 6, 9).
· Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2016), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương II – Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
· Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2012), Giới thiệu Công ước về các quyền dân sự, chính trị (sách tham khảo), Nxb. Hồng Đức, Hà Nội: Chương II – Các quyền dân sự và chính trị trong ICCPR; Bình luận chung số 34 của Uỷ ban nhân quyền.
· Hoàng Thế Liên (chủ biên, 2015), Hiến pháp năm 2013 - Những điểm mới mang tính đột phá (sách chuyên khảo); Nxb. Tư pháp, Hà Nội: Chương III – Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Vấn đề/chuyên đề 6:Cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân
7.1. Họ và tên giảng viên:    1. Thái Vĩnh Thắng; 2. Tô Văn Hòa
7.2. Nội dung giảng dạy: 
	- Khái niệm, vai trò của cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân
	- Các yếu tố cấu thành cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân
	- Cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân dưới các góc nhìn khác nhau.
7.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
· Tô Văn Hoà (2016), Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương IV – Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản trong hiến pháp các quốc gia ASEAN (các mục 1, 4, 6, 9).
· Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2016), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương II – Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
· Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2012), Giới thiệu Công ước về các quyền dân sự, chính trị (sách tham khảo), Nxb. Hồng Đức, Hà Nội: Chương II – Các quyền dân sự và chính trị trong ICCPR; Bình luận chung số 34 của Uỷ ban nhân quyền.
· Hoàng Thế Liên (chủ biên, 2015), Hiến pháp năm 2013 - Những điểm mới mang tính đột phá (sách chuyên khảo); Nxb. Tư pháp, Hà Nội: Chương III – Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Lịch sử hình thành và phát triển của chế định quyền con người, quyền cơ bản của công dân
	4
	12
	2
	8
	

	2
	Bản chất và các nguyên tắc hiến định nền tảng của quyền con người, quyền cơ bản của công dân
	4
	12
	2
	8
	

	3
	Các quyền tự do cơ bản
	4
	12
	2
	8
	

	4
	Các quyền bất khả xâm phạm và quyền trong lĩnh vực tư pháp
	4
	12
	2
	8
	

	5
	Quyền con người, quyền cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị và kinh tế
	4
	12
	2
	8
	

	6
	Cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân
	4
	12
	2
	8
	


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:Bài thi viết trên lớp 45 phút.
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10.
c) Điểm thưởng: Giảng viên có thể cho điểm thưởng (tối đa 3 điểm) đối với các học viên tích cực trong giờ thảo luận. Điểm thưởng được cộng vào điểm kiểm tra thường xuyên.
d) Trọng số điểm:  30%
4.2.Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Bài thi viết 180 phút
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10.
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		- Khái niệm quyền con người, quyền cơ bản công dân, quyền cơ bản hiến định.
	- Thuộc tính của quyền cơ bản hiến định.
	- Lịch sử ra đời quyền con người trên thế giới.
	· Lý thuyết
	· 

	Buổi 2
	- Chế định quyền con người, quyền cơ bản công dân qua các hiến pháp Việt Nam
	- Thảo luận
	


1. Vấn đề/chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		- Khái niệm các nguyên tắc hiến định nền tảng của quyền con người, quyền cơ bản công dân.
	- Sự phát triển của các nguyên tắc qua các hiến pháp
	· Lý thuyết
	· 

	Buổi 2
	- Các nguyên tắc hiến định trong Hiến pháp năm 2013
	- Thảo luận
	


1. Vấn đề/chuyên đề 3:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		- Khái niệm tự do từ góc nhìn triết học
	- Tự do từ góc nhìn pháp luật
	- Quyền tự do cá nhân.
	· Lý thuyết
	· 

	Buổi 2
	- Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí
- Quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, lập hội, biểu tình.
	- Thảo luận
	


1. Vấn đề/chuyên đề 4:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		- Khái niệm quyền bất khả xâm phạm
	- Khái niệm quyền trong lĩnh vực tư pháp
	- Các quyền bất khả xâm phạm trong Hiến pháp năm 2013 và trong lịch sử lập hiến Việt Nam
	· Lý thuyết
	· 

	Buổi 2
		- Các quyền trong lĩnh vực tư pháp trong Hiến pháp năm 2013 và trong lịch sử lập hiến Việt Nam
	- Thảo luận
	


1. Vấn đề/chuyên đề 5:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		- Quyền bầu cử, ứng cử
	- Quyền trưng cầu ý kiến nhân dân
	- Tham gia quản lý nhà nước và xã hội
	· Lý thuyết
	· 

	Buổi 2
	- Quyền khiếu nại, tố cáo
- Quyền tự do kinh doanh
	- Thảo luận
	


1. Vấn đề/chuyên đề 4:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		- Khái niệm, vai trò của cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân
[bookmark: _GoBack]	- Các yếu tố cấu thành cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân
	· Lý thuyết
	· 

	Buổi 2
	- Cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân dưới các góc nhìn khác nhau.
	- Thảo luận
	


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)






Tên học phần		Mã số: LDS-01
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